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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 TC

1 Nguyễn Đức Anh 76 1 1 1 1 4

2 Phạm Thiên Ân 76 1 1 1 1 4

3 Đỗ Nguyễn Minh Công 76 1 1 1 1 4

4 Huỳnh Anh Uyên Diễm 76 1 1 1 1 1 1 6

5 Trần Mỹ Duyên 76 1 1 1 1 4

6 Lại Quốc Đạt 76 1 1 1 1 4

7 Nguyễn Cao Dũng Đạt 76 1 1 1 1 1 5

8 Thuyên Hồng Đức 76 1 1 1 1 4

9 Vương Thị Bích Hạnh 76 1 1 1 1 4

10 Trần Minh Hiếu 76 1 1 1 1 1 5

11 Vũ Bá Hiếu 76 1 1 1 1 4

12 Bùi Mai Văn Huy 76 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 4 1 18

13 Đặng Thiên Kha 76 1 1 1 1 4

14 Nguyễn Minh Khoa 76 1 1 1 1 4

15 Huỳnh Ngọc Ánh Kim 76 1 1 1 1 4

16 Nguyễn Tuấn Kiệt 76 1 1 1 1 4

17 Nguyễn Hoàng Ánh Linh 76 1 1 1 1 4

18 Huỳnh Phúc Lộc 76 1 1 1 1 4

19 Phạm Hiếu Nghĩa 76 1 1 1 1 4

20 Nguyễn Công Nhật 76 1 1 1 1 4

21 Từ Quốc Phú 76 1 1 1 1 4

22 Giang Tú Phụng 76 1 1 1 1 4

23 Lương Ngọc Quỳnh 76 1 1 1 1 4

24 Dương Quốc Tài 76 1 1 1 1 4

25 Nguyễn Hữu Tài 76 1 1 1 1 4

26 Hồ Đình Quốc Thái 76 1 1 1 1 4

27 Dương Quốc Thắng 76 1 1 1 1 4

28 Trịnh Phước Thịnh 76 1 1 1 1 1 1 6

29 La Anh Thùy 76 1 1 1 1 4

30 Nguyễn Bùi Kim Thư 76 1 1 1 1 4

31 Nguyễn Ngọc Anh Thư 76 1 1 1 1 1 5

32 Nguyễn Thị Minh Thư 76 1 1 1 1 1 5

33 Trần Ngọc Minh Thư 76 1 1 1 1 1 1 1 7

34 Nguyễn Đặng Mỹ Tiên 76 1 1 1 1 2 1 1 8

35 Trần Thanh Trang 76 1 1 1 1 1 5

36 Nguyễn Dương Huyền Trân 76 1 1 1 1 4

37 Nguyễn Đức Tuấn 76 1 1 1 1 4

38 Nguyễn Duy Anh Tú 76 1 1 1 1 4

39 Lê Hoàng Phương Uyên 76 1 1 1 1 4

40 Trịnh Minh Vũ 76 1 1 1 1 4

41 Lê Nguyễn Bảo Vy 76 1 1 1 1 4

42 Nguyễn Chí Vỹ 76 1 1 1 1 4

43 Nguyễn Hồng Yến 76 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 13
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